
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rác nhà bếp 

 (Để ráo nước  

trước khi vứt bỏ) 

 

Giấy thải 
(Giấy lớn hơn kích thước danh thiếp nên 
được tái chế như giấy đã qua sử dụng.) 

Tã giấy 
(Loại bỏ rác trước  

khi bỏ tã giấy) 
Tàn thuốc lá 

Máy hút rác 
Ví dụ về rác đốt được 

 

Bình xịt, Bình ga mini, Pin đã qua sử dụng 

Đảm bảo sử 

dụng hết bình  

xịt và bình ga 

mini 

Không 

tạo 

lỗ 
Vui lòng phân loại 

bình xịt, bình ga 

mini, pin và các 

loại rác đốt được 

vào trong túi riêng 

biệt. 

Sản phẩm nhựa không được 
bao bọc bởi hộp đựng và bao 
bì nhãn mác bằng 

Gốm sứ Sản phẩm kim loại Đồ gia dụng 

Hàng hóa da 

Ví dụ về rác không cháy được 
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Những loại rác không thể đổ được 

có cạnh dài từ 1 m trở xuống thì có 

thể đặt trước là “Rác lớn”, mỗi nhà 

có thể bỏ tối đa 3 chiếc. 

※Các mặt  

hàng trên 2m  

không thể  

được thu thập. 
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Ví dụ về Lon thực phẩm 

đồ uống và Chai nhựa 

 

Lon thực phẩm 
đồ uống 
(Nước ép, 

bánh quy Vân vân) Chai nhựa 
(Đồ uống,xì dầu, 

Rượu rượu 
 sake ngọt ngào Vân vân) 

Bình xịt 

không thể 

vứt đi. 

Các mặt hàng bị loại trừ 

 

Lon 18 lít,Dầu ăn lon 
Vân vân (Ngoài lon  
thực phẩm đồ uống) 

Vui lòng xử lý  

rác không cháy được 

Lấy tất cả các  
thành phần bên 
trong ra và rửa 
sạch bằng nước 

Đảm bảo tháo nắp  
và nhãn Vui lòng xử  
lý Hộp và chai nhựa, 
bao bì cómác Pura 

Vui lòng phân loại lon thực 

phẩm đồ uống và chai nhựa 

vào túi riêng 
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Bình thuỷ tinh 
đựng thực phẩm 
và đồ uống 
(Đồ uống,Rượu, 
Món ăn,đồ gia vị) 

 

Cỡ 500 ml  
trở lên 
(S a֓,NԜԏc ép Vân vân) Rửa kỹ  Cắt mở và làm khô Bó bằng một chuỗi 

Chai trắng sữa 

Gốm sứ 

Đồ thủy tinh,bóng đèn, 

Đèn huỳnh quang 

Các mặt hàng bị loại trừ 

 

Các mặt hàng bị loại trừ 

 

Nhôm tráng 
Bên trong 
(RԜԓu Vân vân) 

Vui lòng  
xử lý  
rác không 
cháy được 

Hãy chắc chắn để tháo nắp, Lấy tất 
cả các thành phần bên trong ra và 
rửa sạch bằng nước 

Đặt trong một túi rác trong 

suốt  

hoặc mờ 
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Chai lọ Túi 
Nắp, lưới 

Cốc 

xốp, Khay xốp Phim, Nhãn, 

Bọc khay 

Dấu nhựa không 

loại bỏ được  

chất bẩn là  

rác đốt được 
Làm trống nội dung, rửa nhẹ bằng nước 

Bụi bẩn 

được 

loại bỏ 

Những thứ không loại 
 bỏ được bụi bẩn Hãy bỏ  

Nó ra như 

rác đốt 

được 

Phiên bản 

bảo tồn 

 

Bδbg ogεm knại  
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Ujitawara tòa thị chính Kensetsukankyo-ka 

 

Làm thế nào để 
vứt bỏ 

 

Làm thế nào để vứt bỏ 

 

Làm thế nào để vứt bỏ 

 

Vui lòng 
bỏ nó vào 
hộp nhựa 
và bao bì 

quy t Ӹc cԎ bӲn¨ 
¤Phân loại rác theo loại quy định và cho vào túi đựng rác trong suốt hoặc mờ. 

¤Vui lòng vứt rác tại địa điểm thu gom gần đó trước 8:30 sáng vào ngày thu gom.  

¤Cần áp dụng trước khi xử lý rác có chiều dài từ 1m trở lên. 

¤Rác có chiều dài trên 2m và rác của các cơ sở kinh doanh không được thu gom. 

Bao bì và hộp  

nhựa bẩn 

Đồ thủy tinh¤bóng đèn 

Đèn huỳnh quang 

(Gói nó bằng giấy và hiển thị 

"thiết bị đơn tính"waremono”) 

ây kim¤Dao kéo 

(Gói bằng giấy hoặc 

quấn bằng băng keo) 

Vui lòng  
xử lý  
rác không 
cháy được 

https://www.town.ujitawara.kyoto.jp 



Dựa vào bảng trên, hãy ghi ngày thu gom của từng hộ phân loại lên bề mặt. 

Các ngày lễ cũng được tổng hợp vào các ngày trong tuần ở bảng trên(Không tính các ngày lễ cuối năm và 

tết dương lịch). 

Ngày thu gom rác 
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Chất thải có thể tái chế 
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Iwayama,Zenjyoji, 

Tachikawa,Yuyadani, 

Araki,Okuyamada 

Thứ hai và  

thứ năm  

hàng tuần 

Thứ Ba 

hang 

tuần 

Thứ Ba  

thứ 2 và  

thứ 4  

hàng tháng 

Thứ Tư  

của tuần  

thứ nhất và 

thứ 3  

hàng tháng 

Thứ Tư  

của tuần 

thứ 2 và  

thứ 4 

hàng tháng 

Thứ tư  

của tuần 

thứ hai 

hàng tháng 

Thứ sáu 

hàng tuần 

ŷ 

Kono,Gonokuchi, 

Neda,Meijyodai, 

Minami,Ryokuenzaka 

Thứ Ba và 

thứ sáu 

hàng tuần 

 

Thứ 

hai 

hang 

tuần 

Thứ Hai  

của tuần  

thứ 2 và 

thứ 4  

hàng tháng 

Thứ Tư  

của tuần  

thứ 2 

và thứ 4 

hàng tháng 

Thứ Tư  

của tuần 

thứ nhất  

và thứ 3 

hàng tháng 

Thứ Tư 

của tuần 

đầu tiên 

hang tháng 

Thứ năm 

hàng tuần 

 

 

 

 

Giấy đã qua sử dụng(Giấy lớn hơn kích thước danh thiếp) Rác lớn 

Vui lòng liên hệ với từng hiệp hội cư dân để biết thêm chi tiết. 

Ví dụ về rác 

 

 

báo chí      các tông       tạp chí 

Cần áp dụng trước khi xử lý rác có chiều dài từ 1m trở lên. 

Ví dụ về rác 

 

 

Giường       ghế sô pha    Ngăn kéo       bàn 

Rác không thể thu gom 
Sản phẩm mục tiêu tái  

chế thiết bị gia dụng  
lốp xe,ắc quy,Bình cứu hỏa,Khối bê tông,Thuốc trừ sâu, 

Chất thải công nghiệp Vân vân (Vui lòng tham khảo ý kiến cửa hàng nơi 

bạn mua sản phẩm hoặc chuyên gia.) 

Cần phải có các thủ tục khi xử lý các đồ tái chế thiết bị gia dụng (TV, máy 

giặt, máy sấy quần áo, tủ lạnh, máy điều hòa không khí).  

Pin cúc áo, Pin sạc, Sản phẩm sử dụng thủy ngân Mục tiêu tái chế thiết bị gia dụng nhỏ 

Vui lòng bỏ pin cúc áo, pin sạc, các sản phẩm sử dụng thủy ngân (nhiệt 

kế, máy đo huyết áp, v.v.) và hộp mực máy in vào hộp thu gom được đặt 

tại Kensetsukankyo-ka tòa thị chính. 

 

             

Các vật phẩm có thể được đặt vào khe hộp sưu tập là đủ điều kiện. 

Ví dụ về rác 

PC, màn hình, máy tính bảng, điện thoại di động, điện thoại thông minh, 

máy ảnh, điện thoại, fax, máy sấy tóc, bàn là, thẻ nhớ, v.v. 

Nơi thu gom・thời gian 

Ujitawara tòa thị chính 

(tầng 1 sảnh đợi) 

Ngày thường (Không tính các ngày lễ cuối 

năm và tết dương lịch) 

8:30 sáng～5:15 chiều 

Trung tâm Văn hóa 

(tầng 2 sảnh đợi) 

Ngày thường・Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 

(Ngày đóng cửa, Không tính các ngày lễ cuối 

năm và tết dương lịch) 

9:00 sáng～5:00 chiều 
 

 

Sắp xếp  

phân loại 

khu vực 


